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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2025 – 2026
	Bậc đào tạo: Cao đẳng  (C2)
	Học phần: Ứng dụng CNTT trong du lịch
	Lớp:  24C2-QDL1	Ngày thi:  ____ / ____ / ____	Đề số 01


	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 		 		(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu 1 (4 điểm):  Thực hiện thiết kế Logo và Brochure cho một khách sạn tại Vũng Tàu
Câu 2 (6 điểm): 
	
BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

	  DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM
CÔNG TNHH XYZ 

	
	
	
	
	
	Đvt: đồng. 
	


	 HẠNG MỤC ĐẦU TƯ 
	SL
	 ĐVT 
	 GIÁ 01 ĐVT 
	 THÀNH TIỀN 

	 Nghiên cứu thị trường ban đầu và căn cứ pháp lý thành lập Công ty 
	
	 
	 
	 

	  Tiền nghiên cứu 
	1
	 Trọn gói
	3,000,000
	 

	  Khảo sát thị trường  
	2
	 Trọn gói 
	5,000,000
	 

	  Nghiên cứu thị trường 
	1
	 Trọn gói 
	5,000,000
	 

	  Chi phí thành lập doanh nghiệp 
	1
	 Trọn gói 
	10,000,000
	 

	 Chi phí quảng cáo ban đầu 
	
	 
	 
	 

	  Bảng hiệu 1 mặt bạt Hiflex (1,2m x 4m)
	4.8
	 m2 
	280,000
	 

	  Bảng hiệu hộp đèn Mica (0,8m x 2m) 
	1.6
	 m2 
	2,500,000
	 

	  Bảng hiệu mica 1 mặt (Thông tin Công ty 60cmx40cm) 
	0.2
	 m2 
	1,000,000
	 

	 Mặt bằng kinh doanh 
	
	 
	 
	 

	 Chi phí trang trí nội thất, xây dựng mặt bằng 30m2 
	30
	 m2 
	1,000,000
	 

	 Chi phí đặt cọc 01 tháng thuê mặt bằng 
	1
	 tháng 
	30,000,000
	 

	 Thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ bán hàng 
	
	 
	 
	 

	 Phần mềm kế toán doanh nghiệp (Misa)
	1
	 Gói 
	10,950,000
	 

	 Máy xách tay
	1
	 Bộ 
	19,990,000
	 

	 Máy vi tính để bàn phục vụ bán hàng, kế toán 
	2
	 Cái 
	15,235,000
	 

	 Máy tính để bàn phục vụ kiểm đơn hàng và văn phòng 
	2
	 Cái 
	7,700,000
	 

	 Màn hình LCD 
	4
	 Cái 
	2,950,000
	 

	 Smart Tivi Samsung 40 inch 
	1
	 Cái 
	10,390,000
	 

	 Các thiết bị an ninh 
	
	 
	 
	 

	 Bình chữa cháy mini Foam 1000ml 
	8
	 Bình 
	90,000
	 

	 Hệ thống báo động báo cháy...  
	2
	 Bộ 
	1,600,000
	 

	 Các thiết bị khác 
	
	 
	 
	 

	 Bàn nhân viên 70x 1m4 
	2
	 Cái 
	450,000
	 

	 Ghế xoay nhân viên lưng rời
	5
	 Cái 
	180,000
	 

	 Máy in & photo 
	1
	 Cái 
	10,790,000
	 

	 Máy in HP Pro M102A-G3Q34A
	1
	 Cái 
	8,250,000
	 

	 Quầy lễ tân 
	1
	 Cái 
	7,620,000
	 

	 Tủ hồ sơ  
	1
	 Cái 
	5,106,000
	 

	 Két đựng tiền KA22DT 
	1
	 Cái 
	10,160,000
	 

	 Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP 
	1
	 Cái
	12,390,000
	 

	 Quạt Điều Hòa Boss S-102 
	1
	 Cái
	5,990,000
	 

	 Bàn quản lý 
	1
	 Cái 
	750,000
	 

	 Quạt Treo LIFAN TE-1688 
	4
	 Cái 
	499,000
	 

	 Điện thoại bàn - di động 
	4
	 Cái 
	450,000
	 

	 Chi phí văn phòng phẩm 
	
	 
	 
	 

	 Các chi phí khác 
	
	 
	 
	 

	 Đồng phục nhân viên 
	10
	 cái 
	100,000
	 

	 Điện thoại, internet, website công ty 
	1
	 
	1,000,000
	 

	 Chi phí làm tờ rơi và quảng cáo khai trương 
	1
	 
	1,000,000
	 

	 Chi phí khai trương 
	1
	 
	10,000,000
	 

	 Chi phí dự phòng 
	1
	 
	20,000,000
	 

	 
	
	 TỔNG CỘNG: 
	A

	 
	
	 Vay NH (Tỷ lệ 40%)
	B

	 
	
	 Vốn tự có: 
	C


Cho 1 số thông số sau :
	Doanh thu bình quân 1 ngày
	20,000,000
	Lãi vay/ năm
	7%/năm

	Gía vốn 
	40% doanh thu
	Tiền điện/tháng
	10.000.000 VND

	Lương nhân viên/tháng
	100,000,000
	Tiền nước/tháng
	5.000.000 VND

	Chi phí khác/tháng
	50,000,000
	Chi phí thuê mặt bằng /tháng
	20.000.000 VND


a. Hãy lập khấu hao trong 5 năm theo phương pháp khấu hao đều theo mẫu 			
	STT
	Khoản mục
	Năm

	
	
	                         1
	                            2 
	                             3
	                         4
	                             5

	1
	Giá trị sổ sách đầu năm (1)
	A
	
	
	
	

	2
	Tổng mức KHCB hàng năm (2) =(1)/5 năm
	
	
	
	
	

	3
	Giá trị sổ sách cuối năm (3)=(1)-(2)
	
	
	
	
	


b. Hãy lập lịch trả nợ trong 5 năm theo pp trả nợ đều, lãi tính trên dư nợ đầu kỳ theo mẫu sau
	STT
	Khoản mục
	Năm

	
	
	         1 
	                 2 
	                  3 
	                     4 
	                        5

	1
	Dư nợ đầu kỳ (1)
	B
	
	
	
	

	2
	Lãi phát sinh (2) =(1) * lãi suất
	
	
	
	
	

	3
	Trả nợ, trong đó: (3) =(4)+(5)
	
	
	
	
	

	-
	        Tiền lãi (4) =(2)
	
	
	
	
	

	-
	        Vốn gốc đều (5) =B/5 năm
	
	
	
	
	

	4
	Dư nợ cuối kỳ (6) =(1) – (5)
	
	
	
	
	


c. Lập bảng kết quả kinh doanh 							(3 điểm)
	STT
 
	Khoản mục
 
	năm 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	TỔNG DOANH THU (năm)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Doanh thu một tháng
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Biến phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mua sản phẩm (Giá vốn)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Điện
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nước
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Định phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP tiền lương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP thuê mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp khách,…)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khấu hao hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lãi vay 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế TNDN (28%)
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 





Hướng dẫn: Doanh thu = đơn giá x sản lượng
Tổng chi phí = Biến phí + Định phí				Lợi nhuận = doanh thu – chi phí
Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - thuế
[bookmark: _GoBack]

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA				  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	               (Ký tên và ghi rõ họ tên)	        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2024 – 2025
	Bậc đào tạo: Trung cấp (T4)
	Học phần: Ứng dụng CNTT trong du lịch
	Lớp:  24T4-QKS1	Ngày thi:  ____ / ____ / ____	

	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 		 		(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đáp án có 1 trangĐề số 02


	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(5 điểm)
	1.1
	Thực hiện được logo
	2,0

	
	1.2
	Thực hiện được brochure
	3,0

	2
( 5 điểm)

	2.1
	Tính số ngày khách
 (biết số ký tự đầu của số phòng chính là số tầng)
	0,5

	
	2.2
	Dựa trên bảng 3, hãy cho biết tên dịch vụ và số tiền dịch vụ / ngày
	1,0

	
	2.3
	Tính tổng số tiền dịch vụ
	0,5

	
	2.4
	Tính tổng số tiền phòng  = giá phòng quy định ở bảng 2 * số ngày ở
	1,0

	
	2.5
	Tính số tiền giảm giá (biết khách ở từ 2 tuần trở lên được giảm giá 20% trên tổng số tiền phòng)
	1,0

	
	2.6
	Tính tổng cộng = tiền phòng + tiền dịch vụ - giảm giá
	1,0

	TỔNG CỘNG
	10


_______Hết_______
 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	                       GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	                          (Ký và ghi rõ họ tên)

		
									         						 Lữ Xuân Trang
image1.wmf

oleObject1.bin

oleObject2.bin

